
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA ĐĂNG KHANG 

 
Voucher trị giá 400.000đ, áp dụng cho các dịch vụ sau: 

(Áp dụng tối đa 1 voucher/ hóa đơn thanh toán (không cộng gộp voucher)) 

 

1. Nha chu: 

- Đánh bóng răng trẻ em                                          80.000đ – 100.000đ/ 2 hàm 

- Cạo vôi, đánh bóng răng người lớn                         150.000đ – 300.000đ/ 2 hàm 

2. Chữa răng: 

- Trám răng trẻ em        80.000đ – 100.000đ/ răng 

- Trám răng thẩm mỹ người lớn                               150.000đ – 400.000đ/ răng 

3. Phục hình cố định: 

- Răng kim loại toàn phần  600.000đ – 800.000đ/răng 

- Răng sứ mỹ kim loại  1.000.000đ – 1.500.000đ/ răng 

- Răng sứ titan  2.000.000đ – 2.500.000đ/ răng 

- Răng toàn sứ  4.000.000đ – 4.500.000đ/ răng 

4. Tẩy trắng răng:  700.000đ – 2.000.000đ/ 2 hàm 

 

      5. Phục hình tháo lắp: Răng nhựa    250.000đ – 350.000đ/ răng 

 
* Khách hàng vui lòng bù thêm tiền chênh lệch khi sử dụng dịch vụ vượt quá gía trị voucher. 


